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TIN

ODT

ODT

DKV

ODT

DGD

 

ODT

DGD

ODT

ODT

DSH

ODT

SKN

ODT

DSH

DKV

DNL

TMD

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

DGT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

SKs

DVH

TSC
TSC

TMD

TMD

skc

ODT

DSH

ODT

DKV

TMD

DKV
LUC

LUC

LUC

LUK

LUC

LUC

LUa

LUC

LUC

LUC

ODT

HNK

LUC
LUC

LUC

LUC

LUK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

SKX

LUC

TMD

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

SKX

CLN

LUC

LUC

LUC

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

MNC

LUC

LUA

LUC

ODT+CLN

CSD

HNK

HNK

LUC
LUA

HNK

LUK

DVH

LUC

CSD

CSD

SON

DKV

DKV

DKV

CQP

CSD

LUC

LUC

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

TMD

csd

LUC

LUC

NTS

ODT

LUA

LUA

LUK

CSD

LUC

skx

LUC

CSD

luc

DSH

ODT

cln + RSX + NTD

nkh

cqp+CSD+RSX+NTD

LUA,NKH

NKH

HNK, LUC, NTD, MNC

LUC,ODT

SKX,SKC

CLN,CSD

SKX,RSX

HNK,ODT,LUA ODT,CLN

ODT,CSD,LUC

CLN,ODT,RSX,CSD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DTT

cqp
rpH,RST,CSD

LUC,odt

LUC,NTD

ODT+TMD+DHT

LUC,DRA

RSX,RPH

DRA

SKX,RSX

skx,RPH,RSX,ODT,CLN

RPH CLN,SKX

SKC

BVĐK Hồng Lĩnh

ODT

SKN

LUC
SKN

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

RST,SKX

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

LUC
TMD

ODT

ODT

ODT

TIN

BHK,LUA

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

LUC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKN

CSD,CLN, NTD

SKN

SKN

SKC,SKX

CLN

LUA
TSC

TSC

TMD

DBV
rst

TMD

DKV

TMD

VINATEX Hồng Lĩnh
Công ty CP 

HAIVINA Hồng Lĩnh
Công ty CP 

ODT

TMD

rst,CSD

tmd
RSX,RPH

TMD

DYT

LUC

ONT
SKN

SKN

ODT

DKV

ODT

DKV

ODT

ODT

DGT

DKV

SKC,RSX

ODT

ODT

CLN

CLN

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

TSC

LUA,NTS,CSD

TIN

TMD TMD

ODT

dkv

ODT

SKX,CSD,rst

SKC,CSD,SKX,rsx

SKC

TMD

CLN,RSX

TMD
LUC

LUC
TMD

luc,NTS
ODT

LUC
ODT

LUC
ODT

ODT+DHT

LUC
ODT

luc

DKV

luc

TMD

NTD

NTD

luc

NTD

luc

TIN

LUC,NTS,DGT

LUC

LUa

LUC,NTS,csd

LUC,NTS,ntd

lua

ODT+DHT

LUC,NTD

LUC

CSD

MNC

SKC

DTT

LUC
NKH

DGD

CSD,CLN,ODT

ONT

ONT

ONT

ONT

DCH
TMD

LUC,NTS,csd

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

LUa
ONT

LUa
ONT

LUa
ONT

csd
ONT

NKH

NKH

LUa+CSD+NTS

LUa+CSD+NTS

DGD
ONT

TMD

lUC

LUA+NTS

ODT

LUA+NTS

ODT

LUA+NTS

MNC

MNC

LUa
NKH

ODT

LUA
ODT

DKV

luc

TMD

csd

rsx

LUC,NTS,ntd

ODT+TMD+DHT+DKV

ODT+TMD+DHT+DKV

ODT+TMD+DHT+DKV

lua

ODT+TMD+DHT+DKV

ODT+TMD

ONT

ONT
LUa

LUA

LUA

SKK+DHT+DKV

SKK+DHT+DKV

SKK+DHT+DKV

SKK+DHT+DKV

SKK+DHT+DKV

ODT

ODT

P

LUa+CSD+NTS
ODT+ONT+DHT+DKV

ODT+ONT+DHT+DKV
LUa+CSD+NTS

DRA

csd+RSX

ODT

RST
TON

CLN

SKN

SKX,RSX,CSD

TON
RPT

LUA
BHK

LUA
BHK

LUA
BHK

LUA
BCS

LUA
BCS

LUA
BCS

LUA
BCS

LUA
BCS

LUA
BHK

LUa+CSD

BCS

CSD+SON

ONT+TMD+DHT+DKV
LUa+CSD

ONT+TMD+DHT+DKV

LUa+CSD
ONT+TMD+DHT+DKV

LUa+CSD
ONT+TMD+DHT+DKV

LUa
NTD

RPH
TMD

NKH

TMD
DTS

TMD

ODT

ODT

SKC

SKN

SKN

SKN
SKN

SKN

SKNSKN

ODT

ODT

DGT

ODT
NTS

LUC,DRA

ODT+TMD+DHT

DYT

CLN + RST +SKX
CQP

Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3

SKN

SKC,CSD,SKX,rsx

cqp+CSD+RSX+NTD

SKN

Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3

Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3

Mở rộng khu di tích lịch sử chùa Đại Hùng

ODT

LUC
Khu dân cư TDP 6  P. Đậu Liêu

CSD

ODT

 Đậu Liêu (Giai đoạn 2)
Khu dân cư TDP 3, phường

Bùi Cầm Hổ
Mở rộng Đền 

TIN

RSX

mô hình nông nghiệp tổng hợp
Chuyển mục đích sang 

NKH

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TMD

CLN,RSX,CSD

CSD

ODT

DGD

ODT

ODT

BCS

Đấu giá đất ở TDP 6

 Nguyễn Thiếp, chiều dài tuyến 1,5km
Hồng Lĩnh đoạn từ QL8A đến đường

Đường trục chính trung tâm thị xã 

DGT

ODT

Mở rộng NVH TDP 6

LUC

ODT
Phường (mới) đồng Nhà Mưa, đồng Đưng

Đất ở phía Tây khu TTHC 

TMD

CSD

 thương mại tổng hợp
Trung tâm dịch vụ

thương mại và nhà hàng
Dự án trung tâm 

thương mại tổng hợp
Dự án dịch vụ 

LUC

TMD
và thương mại tổng hợp
Dự án kinh doanh VLXD 

BCS
DSH

ODT

10 cũ, phường Nam Hồng
ở tại Hội quán khối 2, 5, 9, 
Quy hoach xen dắm đất 

DSH

10 cũ, phường Nam Hồng
ở tại Hội quán khối 2, 5, 9, 
Quy hoach xen dắm đất 

10 cũ, phường Nam Hồng
ở tại Hội quán khối 2, 5, 9, 
Quy hoach xen dắm đất 

10 cũ, phường Nam Hồng
ở tại Hội quán khối 2, 5, 9, 
Quy hoach xen dắm đất 

CSD+SKC

ODT+TMD

DKV

ODT

Giáo dục Thường xuyên sang đất ở đô thị ( 2 vị trí)
đất cây xanh phía đông Trung tâm 
Chuyển mục đích sử dụng đất từ 

BCS

ODT

dự án mở rộng NVH TDP 6
Giao đất tái định cư 

BCS

ODT

 Trung tâm GDTX
đất khu QH phía đông

Đấu giá quyền sử dụng 

 Trung tâm GDTX
đất khu QH phía tây

Đấu giá quyền sử dụng 

DKV+BCS

ODT

BCS

CAN

cư thôn Hồng Nguyệt
Quy hoạch khu dân 

ONT

LUA

LUA+nts

ONT

Khu dân cư Mù Tý, thôn Đồi Cao

ONT

LUC

Cựa Trộ thôn Chùa
Khu dân cư 

Cải Tạo thôn Chùa
Khu dân cư 

NKH

LUA

DGD

ONT

DGD

ONT

ONT

BCS

ONT

BCS

DBV

DBV

LUC

RST

DBV

BCS

DBV

 thị xã Hồng Lĩnh đoạn bắc Hồng
Đường trục chính trung tâm

đường Hoàng Xuân Hãn
Nâng cấp, mở rộng 

khe Bình Lạng 
Kè khe 2 bên bờ 

LUC

ODT

phường Bắc Hồng
QH khu dân cư tổ 2 

TMD

CSD

TMD

CSD

DGD

CLN

DSH

ODT

BHK

ODT

ODT

CSD

CSD

ODT

 cư đồng Ngụ Trưởng
Quy hoạch khu tái định

đường Nguyễn Du
Nâng cấp tuyến 

DTT,LUC

DGD

 liên cấp 1-2 phường Đức Thuận
Mở rộng xây dựng trường

RPT

TON

Nghĩa trang Bà Đại

HNK

HNK

ODT

LUC

ODT

 Đông đường Thống Nhất
QH khu dân cư phía

LUC+HNK

ODT
phía Đông Bệnh viện

QH khu dân cư 

 Ngọc Sơn, Thuận Hoà, phường Đức Thuận
Quy hoạch xen dắm đất ở tại TDP Thuận Tiến, Thuận An, 

ODT
HNK

 Ngọc Sơn, Thuận Hoà, phường Đức Thuận
Quy hoạch xen dắm đất ở tại TDP Thuận Tiến, Thuận An, 

LUC

DBV

 Ngọc Sơn, Thuận Hoà, phường Đức Thuận
Quy hoạch xen dắm đất ở tại TDP Thuận Tiến, Thuận An, 

DGT+ODT

ODT+DGT

TMD+ODT
SKC

LUC+DGT

TMD

giáp địa phận huyện Đức Thọ
Đất thương mại dịch vụ phía Bắc QL8A, 

ODT

CSD

Nâng cấp mở rộng các tuyến đường GTĐT

LUA

DTT
trung tâm phường Trung Lương

Xây dựng Sân vận động 

LUC

DSH

LUA

ODT+DHT

Khu dân cư Đồng Lống

LUC, BHK,LUK

NKH

LUC

SKC

ODT

Dăm Quan
Giao đất khu dân cư  

CSD

BCS

ODT

khi di dời đường dây 35kv
tại khu dân cư Mặt Ba sau 

Giao đất 15 lô đất 

Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2

RSX

TMD

Nhà văn hóa TDP 2

BHK+MNC+DGT

DKV

TSC

UBND phường

TSC
CSD

LUC

ODT

DKV

LUA

NGUỒN TÀI LIỆU

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ XÃ HỒNG LĨNH TRONG TỈNH HÀ TĨNH

Đường Ngô Quyền

Đường
 Ngu

yễn N
ghiễm

Đ
ường Q

uang Trung

Đường Đổng Chi

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

5

5

15

15

5

5

16

16

5

5

17

17

5

5

18

18

5

5

19

19

5

5

20

20

5

5

21

21

5

5

22

22

5

5

23

23

5

5

24

24

5

5

25

25

5

5

26

5

5

27

27

5

5

28

28

20 20

43 43

20 20

44 44

20 20

45 45

20 20

46 46

20 20

47 47

20 20

48 48

20 20

49 49

20 20

50 50

20 20

51 51

20 20

52 52

20 20

53 53

20 20

54 54

20 20

55 55
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TỶ LỆ 1 : 10000 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc

ĐƯỜNG NGUYỄN THIẾP

THỊ XÃ HỒNG LĨNH - TỈNH HÀ TĨNH

DBV

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKK

V
Ị

N
H
 

B
Ắ

C
 

B
Ộ

NGHI XUÂN

CAN LỘC

ĐỨC THỌ

THẠCH HÀ

CẨM XUYÊN

 KỲ ANH

HƯƠNG SƠN

HƯƠNG KHÊ

NGHỆ AN

QUẢNG BÌNH

TX. HỒNG LĨNH

LÀO

VŨ QUANG

LỘC HÀ

THẠCH HÀ

TP. HÀ TĨNH

  

 
 

B

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT
DTT

DGD

DYT

DVH

DTL

DGT

Đất trồng lúa

nhà hỏa táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

Đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội

Địa giới, ranh giới

Giao thông và các đối tượng liên quan

Kè sông

Ðường liên xã

Ðường huyện lộ

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất quốc phòng

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

Đất danh lam thắng cảnh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Đất cơ sở tôn giáo

Địa giới hành chính cấp tỉnh xác định

Địa giới hành chính cấp huyện xác định

Địa giới hành chính cấp xã xác định

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Quốc lộ

Đường tỉnh

Ranh giới khu đô thị - thương mại - dịch vụ

Ranh giới khu du lịch

phi nông nghiệp nông thôn
Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất

TÊN KÝ HIỆU

CHÚ DẪN

HIỆN TRẠNG

DHT

SKC

TMD

SKN

SKK

CAN

CQP

NKH

NTS

RPH

CLN

HNK

LUC

LUA

CSD

PNK

MNC

SON

TIN

DKV

DSH

SKX

NTD

DTS

TSC

ODT

ONT

DRA

DDL

DDT

QUY HOẠCH

DHT
MÃ HT

SKC
MÃ HT

TMD
MÃ HT

SKN
MÃ HT

MÃ HT

CAN
MÃ HT

CQP
MÃ HT

NTS
MÃ HT

RPH
MÃ HT

CLN
MÃ HT

HNK
MÃ HT

LUC
MÃ HT

LUA
MÃ HT

DTS
MÃ HT

TSC
MÃ HT

ODT
MÃ HT

ONT
MÃ HT

DRA
MÃ HT

DDL
MÃ HT

DDT
MÃ HT

MÃ HT

NTD
MÃ HT

DNG
MÃ HT

TON MÃ HT

MÃ HT

TON
MÃ HT

NKH
MÃ HT

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

CSD

MÃ QH

MNC
MÃ HT

SON
MÃ HT

TIN
MÃ HT

DKV
MÃ HT

DSH

SKX
MÃ HT

PNK
MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức

Bến thủy nội địa

Cảng

2

185

2

185

Đường sắt

Thủy hệ và các đối tượng liên quan

Cầu

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Đập

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

123,5

100

Địa hình

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu thương mại - dịch vụ

Ranh giới khu đô thị mới

Đất trồng cây hàng năm khác

cụm công nghiệp
Ranh giới khu công nghiệp,

MÃ HT

DNG

(Tổng diện tích tự nhiên 5897,30 ha) 

CSD,CLN

Ngân hàng CP 

ĐT và PT

Điện Lực

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

KẾ HOẠCH

SKK

DTT

DGD

DYT

DVH

DTL

DGT

DHT
MÃ HT

SKC
MÃ HT

TMD
MÃ HT

SKN
MÃ HT

MÃ HT

CAN
MÃ HT

CQP
MÃ HT

NTS
MÃ HT

RPH
MÃ HT

CLN
MÃ HT

HNK
MÃ HT

LUC
MÃ HT

LUA
MÃ HT

DTS
MÃ HT

TSC
MÃ HT

ODT
MÃ HT

ONT
MÃ HT

DRA
MÃ HT

DDL
MÃ HT

DDT
MÃ HT

MÃ HT

NTD
MÃ HT

DNG
MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

TON
MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

CSD

MÃ QH

MNC
MÃ HT

SON
MÃ HT

TIN
MÃ HT

DKV
MÃ HT

DSH

SKX
MÃ HT

PNK
MÃ HT

MÃ HT

NKH
MÃ HT

2023
DT

2023
DT

2023
DT
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Thao trường bắn Ban CHQS thị xã

Cụm công nghiệp Nam Hồng 

 Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh
Đường Thái Kính, phường

Nghĩa trang Vĩnh Hằng 

dịch vụ (ROYAL LAND)
Dự án đất thương mại 

 khách sạn tại phường Đậu Liêu
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng,

 thương mại tổng hợp và Logistics
Dự án nhà hàng, khách sạn,

Giao đất khu dân cư TDP 1,2

 (tổ dân phố 2)
Trường MN Đậu Liêu

Mở rộng đường đi chùa Hang

Đường Nguyễn Thiếp

đường Trần Phú, TDP 2
 chỉnh trang đô thị ngõ 59, 

Xây dựng đường giao thông

nghĩa trang Cồn Vạc
Quy hoạch mở rộng 

 và Quản lý chợ Hồng Lĩnh 
Khu đất thu hồi của Ban Xây dựng

 sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lộc
từ khu đất thu hồi của Công ty CP
Quy hoạch khu nhà ở và TMDV 

 xã Thuận Lộc
Trụ sở Công an

KDC Nền Tế

 thịt chất lượng cao
Trang trại chăn nuôi gà

Trường mầm non Thuận Lộc (vị trí 2)

Trường THCS Thuận Lộc (vị trí 1)

cư thôn Tân Hòa
Giao đất khu quy hoạch dân 

Đấu giá KDC Phúc Thuận

đường Cao Thắng
Nâng cấp, mở rộng 

 đường Lê Hữu Trác
Nâng cấp, mở rộng

ngõ 05 đường Suối Tiên
Nâng cấp, mở rộng 

Nguyễn Văn Giai
Nâng cấp, mở rộng đường 

ông Đạt đến đường Phan Hưng Tạo)
Tuyến đường Ngô Đức Kế kéo dài (Đoạn từ cầu 

RSX

ODT

2023

2,00

 và phát triển đô thị và khu công nghiệp
Khu đất thu hồi của Công ty CP Đầu tư

của Công ty Việt Hà
Khu đất thu hồi 

non Bắc Hồng
Trường Mầm 

Nhà văn hóa TDP 3

cư Xen Dắm TDP 7
Quy hoạch khu dân 

mới Đồng Mụ Bến
Quy hoạch khu dân cư 

 Hà Tĩnh (Đoạn QL 8 - Tiên Sơn) giai đoạn 1
Đường vành đai TX Hồng Lĩnh

 chỉnh trang đô thị chuyển tiếp
Xây dựng các tuyến đường

TDP Ngọc Sơn (2 tuyến)
chỉnh trang đô thị 
Nâng cấp mở rộng 

TDP Ngọc Sơn (2 tuyến)
chỉnh trang đô thị 
Nâng cấp mở rộng 

 - văn hóa chùa Long Đàm
Mở rộng Di tích lịch sử

 mới TDP Thuận Tiến - Thuận An
Quy hoạch khu dân cư

 mới TDP Thuận Tiến - Thuận An
Quy hoạch khu dân cư

Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Trung Đô
QH Khu TMDV kết hợp nhà ở từ 

 (tổ dân phố Ngọc Sơn)
Trạm y tế phường Đức Thuận

Cụm công nghiệp Trung Lương

Mở rộng khuôn viên trường Mầm non, THCS và THCS

Quy hoạch NVH TDP Phúc Sơn

ngoài đê phường Trung Lương
Dự án trồng dâu nuôi tằm khu vực 

Dự án Nông nghiệp tổng hợp, NN hữu cơ

 nuôi tằm công nghệ cao Hồng Lĩnh
chăn nuôi tằm của HTX trồng dâu

Xây dựng nhà xưởng chế biến, 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thị xã Hồng Lĩnh

đường Nguyễn Nguyễm
Đất TMDV phía Đông 

hoa thị xã Hồng Lĩnh
Quảng trường, vườn 

2.021,77 ha

34,28%

163,31 ha

2,77 %

3.712,23 ha

62,95%

tâm thị xã Hồng Lĩnh (GĐ1)
Hạ tầng kỹ thuật công viên trung
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TDP Thuận Minh, Thuận Hồng
Khu dân cư 

 Dăm Quan, phường Trung Lương (giai đoạn 2)
Quy hoạch khu dân cư

Khu khai thác cát


